	PHỤ LỤC 01
(theo Văn bản hướng dẫn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

	KHUNG KẾ HOẠCH ÔN THI TNTHPT 
TỔ CHUYÊN MÔN: ĐIA LÍ  

	NĂM HỌC : 2021 – 2022


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Lớp dạy & Học sinh:
	Số lớp

	Số học sinh

	Ghi chú / Đánh giá

	4
	165
	


2. Tình hình nhân sự :
	Số giáo viên
(của khối dạy)
	Trình độ đào tạo
	Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên
(theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018)
	Lớp phụ trách 

	
	Đại học
	Trên đại học
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt
	

	Nguyễn Ngọc Phương
	1
	
	x
	
	
	
	12a 1

	Hồ Văn Biên 
	
	1
	x
	
	
	
	12a 2

	Trần Thanh ngân
	1
	
	x
	
	
	
	12a 3, 12a 4



II. THỜI GIAN –TRỌNG TÂM
	Tuần
	Nội dung
	Ghi chú

	 6/6 ->11/6/2022
	Ôn tập : 
· Chuyên đề địa lí tự nhiên Việt Nam.
· Chuyên đề đia lí dân cư
· Chuyên đề địa lí kinh tế -xã hội
· Chuyên đề đia lí các vùng kinh tế.
	
Tùy theo số tiết của lớp,  GVBM thiết kế cho phù hợp.

	13/6 ->18/6/2022
	Biên soạn và giải đề theo MTĐT  của BGD& ĐT
	

	20/6 -> 25/6/2022
	Biên soạn và giải đề theo MTĐT  của BGD& ĐT
	

	[bookmark: _GoBack]27/6-> 02 /7/ 2022
	Biên soạn và giải đề theo MTĐT  của BGD& ĐT
	



III. MA TRẬN ĐẶC TẢ CỦA BGD& ĐT (  năm 2022) 
                                         ( tham khảo )
	Lớp
	Phần
	Đơn vị bài học
	Mức độ
	Tổng số câu

	
	
	
	NB
(1)
	TH
(2)
	VD
(3+4)
	

	11
	Kĩ năng
	Bảng số liệu: Nhận xét 
	
	1
	
	
2 

	
	
	Biểu đồ: Nhận xét 
	
	1
	
	

	



12
	Tự nhiên
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 
	
	1
	
	4 

	
	
	Đặc điểm chung của tự nhiên
	
	
	1
	

	
	
	Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
	1
	
	
	

	
	
	Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 
	1
	
	
	

	
	
Dân cư
	Đặc điểm dân số và phân bố DC
	
	1
	
	2 

	
	
	Đô thị hóa 
	
	1
	
	

	
	Các ngành kinh tế
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
	
	1
	
	7 

	
	
	Vấn đề phát triển nông nghiệp 
	
	1
	
	

	
	
	Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp 
	
	1
	
	

	
	
	Cơ cấu ngành công nghiệp 
	1
	
	
	

	
	
	Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm 
	1
	
	
	

	
	
	Vấn đề phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc 
	
	1
	
	

	
	
	Vấn đề phát triển thương mại và du lịch 
	
	
	1
	

	
	Các vùng kinh tế




	Nam Trung Bộ
	
	
	1
	


8 

	
	
	ĐB Sông Cửu Long
	1
	
	1
	

	
	
	Đông Nam Bộ
	
	
	1
	

	
	
	Bắc Trung Bộ
	
	
	1
	

	
	
	Trung du miền núi Bắc Bộ
	
	
	1
	

	
	
	Đồng bằng Sông Hồng
	
	
	1
	

	
	
	Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở BĐ và các đảo, quần đảo
	
	1
	
	

	
	Bảng số liệu, biểu đồ

	Biểu đồ: Nội dung 
	
	
	1
	2 

	
	
	Bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ 
	
	
	1
	

	
	Atlat ĐLVN
	Atlat Địa lí VN_ 
	
	
	
	15 

	Tổng số câu
	20 = 50%
	10 = 25%
	
10 = 25%

	40 = 100%


	HIỆU TRƯỞNG (ký duyệt)
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



	TỔ TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Phương
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